
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHAN THIẾT                               

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

Thời gian thi: 07h30 - 09h10 - Chủ nhật ngày 12/01/2020

STT SBD Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú

1 K1-CB01 Nguyễn Văn Bạn 15/10/1968 Nam Bắc Giang 261406014

2 K1-CB02 Huỳnh Thị Bông 14/10/1978 Nữ Bình Thuận 260907118

3 K1-CB03 Trần Thị Nguyệt Cầm 03/03/1981 Nữ Bình Thuận 260906637

4 K1-CB04 Võ Thị Mỹ Chung 02/09/1985 Nữ Bình Thuận 261028381

5 K1-CB05 Võ Thị Thu Diên 20/10/1985 Nữ Bình Thuận 261024598

6 K1-CB06 Nguyễn Thị Hồng Hà 08/12/1982 Nữ Bình Thuận 260942046

7 K1-CB07 Nguyễn Thị Hảo 08/01/1974 Nữ Bình Thuận 260861424

8 K1-CB08 Đặng Thị Thu Hiền 03/04/1976 Nữ Bình Thuận 260787035

9 K1-CB09 Huỳnh Thị Xuân Hòa 31/08/1982 Nữ Bình Thuận 260881495

10 K1-CB10 Nguyễn Thị Hoạt 19/03/1989 Nữ Bình Thuận 261213545

11 K1-CB11 Trần Thanh Huy 29/09/1976 Nam Bình Thuận 260780410

12 K1-CB12 Mai Xuân Hưng 20/11/1983 Nam Bình Thuận 261304795

13 K1-CB13 Trần Thị Thu Kiều 06/12/1982 Nữ Quảng Ngãi 261320477

14 K1-CB14 Võ Thị Mỹ Lệ 20/02/1983 Nữ Bình Thuận 260956826

15 K1-CB15 Lê Thị Liên 10/02/1970 Nữ Đắk Lắk 260582804

16 K1-CB16 Trương Thị Kim Liên 10/08/1969 Nữ Bình Thuận 260580628

17 K1-CB17 Mã Thụy Hồng Linh 12/03/1972 Nữ Bình Thuận 261002374

18 K1-CB18 Lê Thị Loan 01/02/1970 Nữ Bình Thuận 260580406

19 K1-CB19 Trần Thị Lợi 21/08/1974 Nữ Bình Thuận 260696847

20 K1-CB20 Lựu Thị Trà Mừng 26/05/1991 Nữ Bình Thuận 261202977

21 K1-CB21 Võ Thị Thu Nguyệt 08/01/1988 Nữ Bình Thuận 261087933

22 K1-CB22 Nguyễn Thiện Nhã 15/11/1970 Nam Bình Thuận 260558925

23 K1-CB23 Lê Thị Ngọc Quyên 01/11/1987 Nữ Quảng Trị 197202536

24 K1-CB24 Huỳnh Văn Quyền 08/11/1979 Nam Bình Thuận 260889364

KHÓA NGÀY 12/01/2020

Địa điểm thi: P.MVT 1

Họ và Tên

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Phan Thiết, ngày 09 tháng 01 năm 2020

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN



STT SBD Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chúHọ và Tên

25 K1-CB25 Nguyễn Thị Ngọc Tú 24/12/1984 Nữ Bình Thuận 261002823

26 K1-CB26 Trần Ngọc Minh Tuyết 03/02/1982 Nữ Bình Thuận 260929948

27 K1-CB27 Nguyễn Thị Tươi 02/02/1985 Nữ Bình Thuận 2610302236

28 K1-CB28 Phạm Thị Ngọc Thanh 01/09/1990 Nữ Bình Thuận 261152806

29 K1-CB29 Kiều Hồ Phương Thảo 01/02/1972 Nữ Bình Thuận 260635563

30 K1-CB30 Từ Thị Mỹ Thảo 20/10/1981 Nữ Bình Thuận 260964988

31 K1-CB31 Nguyễn Thị Thơm 12/03/1976 Nữ Bình Thuận 260824063

32 K1-CB32 Nguyễn Bảo Thuận 07/08/1978 Nam Bình Thuận 260860802

33 K1-CB33 Đào Thị Bích Thúy 29/06/1990 Nữ Bình Thuận 261152418

34 K1-CB34 Hàng Anh Thư 09/03/1998 Nữ Bình Thuận 26153499

35 K1-CB35 Lê Thị Diễm Trang 01/01/1971 Nữ Bình Thuận 260578931

36 K1-CB36 Lê Ngọc Bích Trâm 24/06/1994 Nữ Bình Thuận 261285775

37 K1-CB37 Trần Thị Anh Trinh 13/02/1980 Nữ Bình Thuận 261260521

38 K1-CB38 Huỳnh Thị Kiều Vân 10/12/1997 Nữ Bình Thuận 261485471

39 K1-CB39 Trương Thị Hồng Vân 20/03/1983 Nữ Thanh Hóa 260924008

40 K1-CB40 Nguyễn Thị Tường Vi 13/06/1981 Nữ Bình Thuận 260903596

41 K1-CB41 Hứa Phong Vinh 16/02/1968 Nam Bình Thuận 260703977

42 K1-CB42 Huỳnh Vũ 04/02/1979 Nam Bình Thuận 260823904

43 K1-CB43 Lê Thị Vui 10/10/1972 Nữ Bình Thuận 260642579

44 K1-CB44 Trần Thị Như Ý 22/03/1983 Nữ Bình Thuận 260902879

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

ThS. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 44 thí sinh


